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Câu 1: (1 điểm). Viết  chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm

 
a) a. Số: 65606 đọc là: ………………………………………………………..……
  b) Số gồm “6 nghìn, 3 trăm” viết là: ………………………………………………....
Khoanh vào phương án đúng ở các câu 2,3,4,5,6,7

Câu 2: (1 điểm). a) Giá trị của chữ số 6 trong số 37698 là: 
	        A. 600           ;
	B. 6000           ;
	C. 60


          b) Trong các số XI, IX, V, VIII; số lớn nhất là:
        A. IX                               B. XI                              C. VIII                           D. V
Câu 3: (0,5 điểm).  20 m 3cm = …... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
         A. 203            ;                 B. 2030             ;         C. 2003                           
Câu 4: (1 điểm). a) Hiệu giữa số lớn nhất có bốn chữ số với 1000 là:

	        A. 8000     ;
	B. 8888     ;
	C. 8999     ;
	D. 8998


b) Giá trị của biểu thức: 24 : 4 x 2 là:

	      A. 3       ; 
	B. 12       ;
	C. 4       ;
	D. 48



Câu 5: (0,5 điểm). Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, tứ giác ?
A. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác              
B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác 

C. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác
Câu 6: (0,5 điểm). Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 42m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.

	        A. 112m2
	 ;     B. 65m2
	    ;      C. 56m2
	    ;     D.122m2


Câu 7: (0,5 điểm). Nam đi từ nhà lúc 6 giờ 20 phút. Nam đến trường lúc 7 giờ kém 15 phút. Hỏi Nam đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút ?
A. 15 phút        ;           B. 20 phút           ;       C. 25 phút
Câu 8: (2 điểm). Đặt tính rồi tính: 

74182 – 2746     ;         54338 + 6553     ;      12051 x 7       ;     2065 : 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: (2 điểm). Một lớp học có 30 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh ?                              Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: (1 điểm). Tính nhanh:  9 x 6 + 9 x 3 + 18 : 2            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-----------HẾT -----------------
Họ tên GV coi, chấm :......................................................................................
	PHÒNG GD & ĐT KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH


	BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN

CUỐI NĂM - LỚP 3

NĂM HỌC: 2021 - 2022




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: a) Số: 65606 đọc là: Sáu mươi lăm nghìn sáu trăm linh sáu

            b) Số gồm “6 nghìn, 3 trăm”” viết là: 6300

	Câu
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	a) A
	b) B
	C
	a) C
	b) B
	C
	A
	C

	Số điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm
	   74182
     2746
   71436

	 54338
   6553
 60891
	     12051
             7
    84357
	    2065   5

      06      413

        15

          0


Câu 9: (2 điểm) 
Bài giải

Mỗi tổ có số học sinh là: (0, 25 điểm)

30 : 5 = 6 (học sinh) (0,5 điểm)

3 tổ như thế có số học sinh là: (0, 25 điểm)

6 x 3 = 18 (học sinh) (0, 5 điểm)

Đáp số: 18 học sinh (0,5 điểm)

Câu 10: (1 điểm) 

                              9 x 6  + 9 x 3 + 18 : 2   
                          = 9 x 6  + 9 x 3  + 9

                          = 9 x 6  + 9 x 3  + 9 x 1

                          = 9 x (6 + 3 + 1)

                          = 9 x 10

                          = 90

Ghi chú:  - HS làm đúng đến đâu cho điểm đến đó

                - HS có cách giải khác phù hợp vẫn cho điểm tối đa                         
                                            ----------------- HẾT----------------
   ĐỀ CHÍNH THỨC





Đề chính thức
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